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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:       /2022/NQ-HĐND
	Hà Nam, ngày      tháng 11 năm 2022


 
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA      , KỲ HỌP THỨ  ….    
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 11 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng năm 2013;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (viết tắt là CCN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, như sau:
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung

Tăng cường hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện cơ bản kết cấu hạ tầng các CCN đã lấp đầy nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động ổn định của các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh trong CCN, không gây ô nhiễm môi trường. Quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN mở rộng, thành lập mới nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025; tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
1.2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến năm 2025, 100% các CCN hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung. Cơ bản hoàn thiện kết cấu hạ tầng các CCN thành lập mới, tạo mặt bằng để tiếp nhận các Dự án đầu tư thứ cấp theo quy định. 
- Đến năm 2030, các CCN thành lập được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động.
2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
2.1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2.2. Đối tượng áp dụng 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã là Chủ đầu tư hạ tầng CCN; các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN có nhiệm vụ xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng CCN (gồm Trung tâm phát triển CCN hoặc Ban Quản lý Dự án thuộc UBND cấp huyện). 
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, hoạt động của CCN.
3. Phương thức hỗ trợ và huy động vốn
3.1. Chủ đầu tư hạ tầng CCN chỉ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần đối với một nội dung hỗ trợ theo chương trình này. 
3.2. Hỗ trợ trực tiếp cho dự án: Nếu cùng nội dung hỗ trợ từ nhiều chương trình khác nhau thì được lựa chọn hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. 

3.2. Hỗ trợ sau đầu tư.
3.3. Đối với các CCN được thành lập trước năm 2015, do Nhà nước hỗ trợ và Doanh nghiệp đóng góp đầu tư xây dựng hạ tầng, hiện đã lấp đầy: Ưu tiên đơn vị có năng lực, kinh nghiệm đăng ký tiếp nhận đầu tư nâng cấp hoàn thiện hạ tầng của 02 CCN trở lên; 
3.4. Đối với các CCN có quy hoạch mở rộng: Ưu tiên đơn vị đầu tư mở rộng CCN đồng thời phải tiếp nhận đầu tư nâng cấp hoàn thiện đồng bộ hạ tầng của CCN cũ (CCN Kim Bình và CCN Thi Sơn)
4. Nội dung hỗ trợ 

4.1. Đối với các CCN được thành lập trước năm 2015: 
a) CCN do Nhà nước hỗ trợ và Doanh nghiệp đóng góp đầu tư xây dựng hạ tầng, hiện đã lấp đầy (bao gồm 9 CCN: Hòa Hậu 9,2 ha, Thanh Lưu 5,7 ha, Hoàng Đông 9,2 ha, Cầu Giát 17 ha, Biên Hòa 8,49 ha, Nhật Tân 10,5 ha, Thi Sơn 29,49 ha, Nam Châu Sơn 19 ha, Kim Bình 33,4 ha):
- Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 CCN (nếu có). 
- Nhà nước hỗ trợ nâng cấp hoàn thiện hạ tầng chung CCN gồm: đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại CCN, mức hỗ trợ là 50% tổng vốn đầu tư Dự án nhưng không quá 15.000 triệu đồng/CCN
Phần kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng còn lại do các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong CCN thuê đất trực tiếp với Nhà nước đóng góp xây dựng (phân bổ theo m2 đất công nghiệp thuê).
- Trường hợp CCN có 100% các doanh nghiệp hoạt động xả nước thải ra môi trường đạt loại A: Nhà nước hỗ trợ nâng cấp hoàn thiện đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, mức hỗ trợ là 50% tổng vốn đầu tư Dự án nhưng không quá 10.000 triệu đồng/CCN; các doanh thuê đất trong CCN được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, mức hỗ trợ là 30% chi phí nhưng không quá 400 triệu đồng/doanh nghiệp. 
c) CCN do Doanh nghiệp làm Chủ đầu tư (CCN Bình Lục): Nhà nước hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại CCN. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 1.500 triệu đồng/CCN.
d) CCN chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng, đã lấp đầy (CCN Tiên Tân, CCN Thanh Hải): 
- Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 CCN (nếu có). 

- Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN, gồm: đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại CCN, mức hỗ trợ không quá 6.000 triệu đồng/CCN.
Phần kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng còn lại do các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong CCN thuê đất trực tiếp với Nhà nước đóng góp xây dựng (phân bổ theo m2 đất công nghiệp thuê). 
- Trường hợp CCN có 100% các doanh nghiệp hoạt động xả nước thải ra môi trường đạt loại A: Nhà nước hỗ trợ nâng cấp hoàn thiện đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, mức hỗ trợ là 50% tổng vốn đầu tư Dự án nhưng không quá 4.000 triệu đồng/CCN; các doanh thuê đất trong CCN được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, mức hỗ trợ là 30% chi phí nhưng không quá 400 triệu đồng/doanh nghiệp.
4.2. Đối với các CCN được thành lập, mở rộng sau năm 2015 
a) CCN có quy hoạch mở rộng, trong đó diện tích dự kiến mở rộng đã có doanh nghiệp thuê đất trực tiếp với Nhà nước hoặc đã có chủ trương (bao gồm các CCN: Kim Bình, Thi Sơn)

- Nhà nước hỗ trợ làm đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại CCN, mức hỗ trợ là 20% tổng vốn đầu tư Dự án nhưng không quá 6.000 triệu đồng/CCN.
- Trường hợp phần quy hoạch mở rộng CCN đã có các doanh nghiệp thuê đất trực tiếp với Nhà nước thì các doanh nghiệp đó phải đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng CCN (phân bổ theo m2 đất công nghiệp thuê).
b) CCN được thành lập mới: 
- Nhà nước hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đối với CCN thuộc địa bàn khó khăn, mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 500 triệu đồng/CCN.
- Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; bao gồm: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ không quá 6.000 triệu đồng/CCN.
- Đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào CCN: Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí đầu tư xây dựng đường gom, đường giao thông kết nối không thuộc phạm vi quy hoạch CCN, các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành như cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin, viễn thông…

c) CCN làng nghề được thành lập mới (chủ yếu phục vụ việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề Đọi Sơn, Nha Xá): 
- Nhà nước hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp: Mức hỗ trợ tối đa 100% chi phí. 

- Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; bao gồm: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ không quá 10.000 triệu đồng/CCN.
- Hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển di dời, xây dựng cơ sở sản xuất tại địa điểm mới: Mức hỗ trợ: 50% chi phí được phê duyệt, nhưng không quá 250 triệu đồng/CSSX
5. Điều kiện hỗ trợ 
Triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng CCN; huy động các nguồn vốn hợp pháp triển khai đảm bảo tiến độ.

Xây dựng các công trình phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; đảm bảo chất lượng công trình; nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định.
Thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật CCN trong suốt thời gian hoạt động; cung cấp dịch vụ, tiện ích phục vụ sản xuất kinh doanh (nếu có). Quản lý, bảo trì, khai thác vận hành hạ tầng CCN theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện quyết này. Đồng thời chỉ đạo việc lập, thẩm định phê duyệt Phương án hỗ trợ hạ tầng CCN.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ chức đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các CCN trên địa bàn tỉnh. 
	Nơi nhận: 

- Các Bộ, ngành liên quan;

- Cục KTVPQPPL-BTP;  
- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;

- Các Ban, đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, ngành: CT, KHĐT, TNMT, TC, TP, Cục Thuế;

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;

- Công báo tỉnh;
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